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Phụ lục V
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI
(Kèm theo Báo cáo số: 45/BC-BTP  ngày 15  tháng 02 năm 2023 của Bộ Tư pháp)
	STT
	Bộ, ngành 
	Năm ban hành
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Tên đề án
	Số/ngày/ tháng/năm ban hành
	Cơ quan phối hợp
	Cấp trình/ban hành
	Công văn/ Hướng dẫn
	Số lượng chương trình, đề án

	1. 
	Bộ Công an
	2017
	Bộ Công an
	Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới
	Quyết định số 4350/QĐ-BCA-V19  ngày 28/11/2017
	Công an các đơn vị, địa phương
	Bộ Công an
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	2017
	
	Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2017 - 2021”
	Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19/12/2017
	Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	
	
	

	
	
	2021
	
	Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027
	Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 18/10/2021
	Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
	Thủ Tướng Chính phủ
	
	

	2. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2013
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021
	Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 và Kế hoạch số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017
	Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
	Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
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	2019
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030
	Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019
	 Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	
	
	2021
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	Quyết định 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Dân tộc
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	3. 
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	2013
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
	Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021
	Quyết định số 579/QĐ-LĐTBXH  ngày 10/4/2013 và Kế hoạch số 1318/QĐ-LĐTBXH ngày 22/8/2017
	Bộ Tư pháp, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
	Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
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	2021
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”
	Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020
	Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	
	
	2019
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội 
	Quyết định 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019
	Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, iện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	
	
	
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030
	Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 23/10/2021
	
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	4. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2019
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
	Quyết định số 3257/QĐ-BNN-PC ngày 01/8/2019
	Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
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	2013
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2016
	Quyết định số 40/QĐ-BĐH-PH ngày 30/5/2013
	Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	5. 
	Bộ Quốc phòng
	2013
	Bộ Quốc phòng
	Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” và Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017 - 2021
	Số 8358/KH-BCĐ  ngày 19/10/2013; Số 919/KH-BCĐ ngày 23/3/2017
	Các bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các địa phương vùng biên giới, hải đảo
	Bộ Quốc phòng
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	2013
	Cục Dân quân tự vệ/BTTM
	- Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh”
	Số 4630/KH-BQP ngày 21/6/2013
	Vụ Pháp chế, Cục Tuyên huấn/TCCT; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân
	Bộ Quốc phòng
	
	

	
	
	2013
	Thanh tra BQP
	Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng,chốngtham nhũng, Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” trong Quân đội
	Số 4457/KH-BQP ngày 01/6/2013
	Vụ Pháp chế, Tòa án QSTW, Viện KSQSTW, Cục ĐTHS, Cục THA, Cục Tuyên huấn, Cục Cán bộ; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân
	Thanh tra BQP
	
	

	
	
	2015
	Vụ Pháp chế BQP
	Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020
	Số 4656/KH-BQP ngày 05/6/2015
	Tòa án quân sự TW, Viện kiểm sát QSTW, Cục Điều tra HS BQP; Cục Tuyên huấn/TCCT; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân
	Vụ Pháp chế BQP
	
	

	
	
	2016
	Cục Tuyên huấn/TCCT
	Đề án “Tuyên truyền , phổ biến nội dung Công ước của Liên Hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; pháp luật Việt Nam về chống tra tấn trong Quân đội giai đoạn 2017 - 2021”
	Số 1291/QĐ-BQP ngày 05/4/2016
	Các cơ quan tư pháp trong Quân đội, Vụ Pháp chế; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân
	Cục Tuyên huấn/TCCT
	
	

	
	
	2017
	Vụ Pháp chế BQP
	Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021
	Số 11721/KH-BQP ngày 07/10/2017
	Các cơ quan, đơn vị
	Vụ Pháp chế BQP
	
	

	
	
	2018
	Cục Tuyên huấn/TCCT
	Đề án “Tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020”
	Số 4656/KH-BQP ngày 16/10/2018
	Cục Kinh tế, Vụ Pháp chế; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân
	Bộ Quốc phòng
	
	

	
	
	2018
	Ban Thanh niên Quân đội
	Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020
	Số 9638/KH-BQP ngày 30/8/2018
	Vụ Pháp chế, Cục Tuyên huấn/TCCT; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân
	Ban Thanh niên QĐ
	
	

	
	
	2018
	Bộ Tổng Tham mưu
	Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018
	Số 12094/ĐA-BQP ngày 30/10/2018
	Vụ Pháp chế, Cục Tuyên huấn/TCCT; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân
	Bộ Quốc phòng
	
	

	
	
	2019
	Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển
	Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển năm 2018
	Số 6637/ĐA-BQP ngày 25/6/2019
	Vụ Pháp chế, Cục Tuyên huấn/TCCT; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân
	Bộ Quốc phòng
	
	

	
	
	2021
	BTL Bộ đội Biên phòng
	Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 – 2025”
	Số 3863/QĐ-BQP ngày 05/11/2021
	Vụ Pháp chế, Cục Tuyên huấn/TCCT; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân
	BTL Bộ đội Biên phòng
	
	

	
	
	2021
	Bộ Quốc phòng

(Vụ Pháp chế)
	Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027
	Số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021
	Các bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Đài THVN, Đài Tiếng nói VN, Thông tấn xã VN; các địa phương…
	Thủ tướng 
Chính phủ
	
	

	6. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2017
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Dự án phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức chính sách pháp luật đất đai cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trong phạm vi cả nước, ưu tiên đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa và nông thôn giai đoạn 2016 - 2020
	Quyết định số 3064/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2017
	
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	

	7. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2017
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng”
	Quyết định số 2353/QĐ-BTTTT ngày 20/12/2017
	
	Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
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	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo”
	Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/2/2019
	Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	
	
	2020
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" 
	Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, Tổ chức chính trị - xã hội, hội, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	
	
	2021
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025" 
	Quyết định 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	
	
	2020
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020-2025 
	Quyết định 1317/QĐ-TTg ngày 28/8/2020
	Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	
	
	2020
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin 
	Quyết định 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020
	Bộ Tài chính, Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	8. 
	Bộ Tư pháp
	2013
	Bộ Tư pháp
	Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” đến năm 2016
	Quyết định số 1063/QĐ-BTP ngày 9/5/2013
	Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương
	Bộ trưởng Bộ Tư pháp
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	2013
	Bộ Tư pháp
	Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016”
	Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013
	Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Hội cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam.


	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	
	
	2019
	Bộ Tư pháp
	Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021”
	Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019
	Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	
	
	2018
	Bộ Tư pháp
	Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước phòng, chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn
	Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018
	Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Liên đoàn luật sư Việt Nam 
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	
	
	2019
	Bộ Tư pháp
	Tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc
	Quyết định số 3028/QĐ-BTP ngày 04/12/2019
	Bộ Tư pháp
	Bộ trưởng Bộ Tư phap
	
	

	
	
	2022
	Bộ Tư pháp
	Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”.
	Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022
	Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	
	
	2022
	Bộ Tư pháp
	Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
	Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022
	Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thống tấn xã Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	
	
	2022
	Bộ Tư pháp
	Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai, Sóc Trăng
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	9. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	2022
	Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch
	Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2022 - 2026”
	
	
	Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	2

	
	
	2017
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Quyết định 586/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án "Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn"
	Quyết định 586/QĐ-TTg ngày 03/5/2017
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan, Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	10. 
	Bộ Y tế
	2019
	
	Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL trong ngày y tế
	
	
	
	
	

	11. 
	Thanh tra Chính phủ
	2013
	Thanh tra Chính phủ
	Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012 - 2016”
	Kế hoạch số 3177/KH-TTCP ngày 30/12/2013
	Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam
	Thanh tra Chính phủ
	
	2

	
	
	2019
	Thanh tra Chính phủ
	Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2017 – 2021”
	Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019
	Các bộ, ngành liên quan
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	12. 
	Ủy ban Dân tộc
	2015
	Ủy ban Dân tộc
	Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”
	Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015
	Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Thủ tướng Chính phủ
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	2017
	
	Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”
	Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017
	Bộ Tài chính; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	
	
	2017
	
	Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”
	Quyết định số 1136/QĐ-TTg ngày 8/8/2017
	Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	
	
	2019
	
	Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 – 2025”
	Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019
	Bộ Tài chính; Bộ Thông tin và Truyền thông; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	
	
	2021
	
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ 2021-2025 (gồm Tiểu dự án 2 của Dự án 9, Tiểu dự án 1 của Dự án 10...)
	Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021
	Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tư pháp; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	13. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	2019
	
	Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” của ngành BHXH Việt Nam
	
	
	
	
	1

	14. 
	Học viện Chính trị Quốc gia HCM
	2017
	
	Đề án "Đưa nội dụng quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân"
	Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	Thủ tướng Chính phủ
	
	1

	15. 
	Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
	2012
	Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
	Tiểu đề án 3: “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật có liên quan cho người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”
	Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 và Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017
	
	Thủ tướng Chính phủ
	
	1

	16. 
	Hội luật gia Việt Nam
	2013
	Hội Luật gia Việt Nam
	Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016
	Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013
	
	
	
	4

	
	
	2017
	
	Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021
	Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017
	
	
	
	

	
	
	2018
	
	Chương trình phối hợp công tác giữa Hội Luật gia Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường
	03/CTPH-BTNMT-HLG ngày 05/10/2018
	
	
	
	

	
	
	2020
	
	Chương trình hợp tác giữa Hội Luật gia Việt Nam và Trung tâm truyền thông (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) về “Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	
	
	
	
	

	17. 
	Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
	
	Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
	Quy chế phối hợp công tác giữa Hội Liên hiệp phụ nữ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2015-2020
	4048/QC-BHXH-HLHPNVN
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
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	Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội LHPN Việt Nam
	
	Bộ Tư pháp
	
	
	

	
	
	
	
	Chương trình phối hợp số 11/CTPH-TWHLHPN-BCA -VKSNDTC- TANDTC ngày 26/02/2019 giữa Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019-2022
	
	Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao
	
	
	

	
	
	
	
	Chương trình phối hợp công tác giữa Hội Luật gia Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022
	
	Hội Luật gia Việt Nam
	
	
	

	
	
	
	
	Kế hoạch thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/TW về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH” giai đoạn 2017- 2020
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Đề án “Tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ nông thôn và phụ nữ dân tộc thiểu số”;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ nông thôn và phụ nữ khu đô thị, khu công nghiệp giai đoạn 2016-2020”
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Dự án “Nâng cao nhận thức về quyền Phụ nữ”
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017- 2027”.
	Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
	Thủ tướng Chính phủ
	
	

	18. 
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	2013
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2012 - 2016”
	Kế hoạch số 387/KH-MTTW-BTT ngày 30/9/2013
	Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam
	
	
	1

	19. 
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	2018
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật giai đoạn 2018 - 2022”
	Quyết định số 467/QĐ-VKSND ngày 12/10/2018
	Bộ Tư pháp. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
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	07 đề án của Chính phủ, bao gồm: (1) Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác PBGDPL về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016”; (2) Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016”; (3) Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016”; (4) Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016”; (5) Đề án “Tăng cường PBGDPL (PBGDPL) cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2017 - 2021”; (6) Đề án“Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”; (7) Đề án “Tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.
	
	
	
	
	

	20. 
	Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
	
	
	1. Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 (chương trình 585)
	Quyết định 585/QĐ-TTg
	
	Thủ tướng Chính phủ
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